Lịch sử và Địa lí: 
[bookmark: _GoBack]BÀI 5: NƯỚC VĂN LANG, ÂU LẠC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức 
Sau bài học này, HS sẽ:
· Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc thông qua tìm hiểu một số truyền thuyết và bằng chứng khảo cô học. 
· Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh, Thủy Tinh; Thánh Gióng; Sự tích nỏ thần…), mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Giao tiếp và hợp tác: Tham gia hoạt động nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giới thiệu về nước Văn Lang, Âu Lạc. 
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện nhiệm vụ học tập và trình bày kết quả thể hiện sự sáng tạo. 
· Tự chủ và tự học: Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về nước Văn Lang, Âu Lạc. 
Năng lực riêng: 
· Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: Trình bày được sự ra đời của nước Văn Lang, Âu Lạc. 
· Tìm hiểu lịch sử và địa lí: Tìm, tra cứu hoặc sưu tầm thông tin cơ bản về nhà nước Văn Lang, Âu Lạc qua truyền thuyết và bằng chứng khảo cổ học. 
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng học: Sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
· Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
3. Phẩm chất
· Yêu nước: Tự hào và biết ơn tổ tiên đã áo công dựng nước và giữ nước thời Văn Lang, Âu Lạc. 
· Trách nhiệm: Trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa, truyền thống của tổ tiên.
	- Lồng ghép GDQPAN:  Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
HSKT: NHÌN CHÉP 1 DÒNG TRONG BÀI ĐỌC. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Đối với giáo viên
· Kế hoạch bài dạy, bài trình chiếu powerpoint.
· Tranh ảnh nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. 
· SGK Lịch sử và Địa lí 5 – bộ sách Cánh diều. 
· Bảng con, giấy A4, bút viết,...
2. Đối với học sinh
· SHS Lịch sử và Địa lí 5 bộ sách Cánh diều. 
· Thông tin, tài liệu, tranh ảnh về làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
A, Hát 1 bài  
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- GV trình chiếu cho HS nhiều hình ảnh liên quan đến sự ra đời nước Văn Lang, Âu Lạc: 
	[image: file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/ZaloPC/2201337528880305081/ZaloDownloads/picture/6065059927711546910/z5100707394313_289afc685f8ca072bfc6f39ac2d4913d.jpg]
Trống đồng Đông Sơn
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Thạp đồng Đào Thịnh
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Đền thờ An Dương Vương ở Cổ Loa


- GV cho HS xem video: 
+ Tổ chức nhà nước Văn Lang: 
https://www.youtube.com/watch?v=RwegzXi6_7Q
+ An Dương Vương lập nước Âu Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=_YxCQtcSbLY&t=4s
- GV cung cấp thêm tư liệu cho HS về quá trình hình thành nhà nước Văn Lang – Âu Lạc: Vua Hùng đến nhiều vùng dọc sông Thao, sông Đà chọn đất đóng đô cho nước Văn Lang nhưng chưa tìm được nơi phù hợp. Một hôm. Vua tới một vùng đất trước mặt có ba con sống tụ hội, hai bên là núi Tản Viên – Tam Đảo chầu về, đồi núi gần xa. Giữa những quả đồi xanh tốt ấy có ngọn núi lớn hình voi mẹ nằm giữa đàn con. Phóng tầm mắt nhìn ra bốn phía thấy ba bề bãi rộng bồi đắp phù sa, bốn mặt cây xanh, hoa tươi cỏ ngọt, vua mừng rỡ, khen thế đất vững bền, thực là đất họp muôn dân. Vua quyết định đặt đô ở đó, gọi tên là thành Phòng Châu. 
(Theo Nguyễn Khắc Xương, Truyền thuyết Hùng Vương, NXB Kim Đồng, Hà Nội, 2012) 
Hoạt động 2: Tìm hiểu đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc. 
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sử dụng kiến thức lịch sử và một số truyền thuyết lịch sử (Sơn Tinh, Thủy Tinh, Sự tích nỏ thần…) mô tả được đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc. 
b. Cách tiến hành
- GV chia HS trong lớp thành những nhóm nhỏ (3 – 6 HS/nhóm) và giao nhiệm vụ: 
+ Nhóm lẻ: Quan sát Hình 5, 6 SHS tr.27 và đọc thông tin và mô tả đời sống kinh tế của nước Văn Lang, Âu Lạc và cho biết câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh điều gì. 
[image: ]
[image: ]
+ Nhóm chẵn: Đọc thông tin SHS tr.28 và mô tả cuộc đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc và cho biết câu chuyện Thánh Gióng và sự tích nỏ thần thể hiện điều gì.[image: ]
-  GV cho HS xem một số hình ảnh minh họa đời sống kinh tế và công cuộc đấu tranh của cư dân Văn Lang, Âu Lạc: 
	[image: RÌU ĐÔNG SƠN (phần 1). | Bac Si Nguyen Xuan Quang's Blog]
Rìu chiến Đông Sơn                
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Vòng tay bằng đồng 


- GV mời đại diện 2 – 3 HS trình bày trước lớp. HS khác lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có)
- GV nhận xét, chốt kiến thức:
+ Đời sống kinh tế của cư dân Văn Lang, Âu Lạc: 
· Nông nghiệp: biết trồng lúa nước và các loại rau, củ, biết chăn nuôi, đánh bắt cá. Câu chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh phản ánh sự nỗ lực trong chế ngự lũ lụt để phát triển sản xuất nông nghiệp của người Việt cổ. 
· Thủ công nghiệp: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng.
+ Đấu tranh bảo vệ nước Văn Lang, Âu Lạc. 
· Người Việt đã tiến hành các cuộc kháng chiến chống giặc Ân để bảo vệ nước Văn Lang, kháng chiến chống quân Triệu để bảo vệ nước Âu Lạc. 
· Truyền thuyết Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần thể hiện tinh thần yêu nước cũng như quá trình đấu tranh chống ngoại xâm của người Việt từ xa xưa. 
- GV trình chiếu cho HS xem video về Đời sống Văn Lang – Âu Lạc:
 https://www.youtube.com/watch?v=BYBlLERk-TA
- GV mở rộng kiến thức, cung cấp tư liệu: Thửa xưa, người dân chưa biết cày cấy làm ra thóc gạo, chỉ sống bằng săn bắt thú rừng, thu lượm rễ cây, hoa quả và các loài rau dại, lúa hóa nhặt được. Nhận thấy, vùng đất ven sống hằng năm được phù sa bồi thêm màu mỡ, Vua Hùng tổ chức cho dân đến đắp bờ giữ nước. Thấy lúa mọc hoang nhiều, vua mới bày cách cho dân gỡ hạt, gieo mạ. Khi mạ xanh thì đem cấy vào ruộng có nước. Từ đó, nghề nông được hình hành và đem lại cuộc sống no ấm cho người dân.
(Theo Nguyễn Khắc Xương, Truyền thuyết Hùng Vương)
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức đã học về phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
b. Cách tiến hành
Nhiệm vụ 1: Nêu những dẫn chứng khẳng định sự ra đời của nước Văn Lang – Âu Lạc.  
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
- GV mời đại diện một 1 – 2 HS trình bày trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và công bố đáp án: 
+ Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, những hiện vật khảo cô như muôi đồng, rìu đồng, mộ thuyền Việt Khê và các hiện vật khác tìm thấy ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả là bằng chứng phản ánh sự ra đời và tồn tại của nước Văn lang. 
+ Dấu tích thành Cổ Loa và các hiện vật khảo cổ như lưỡi cày đồng, rìu đồng, lẫy nỏ , mũi tên đồng là bằng chứng cho sự ra đời và tồn tại của nước Âu Lạc. 
Nhiệm vụ 2: Kể tên các hoạt động kinh tế của cư dân Văn lang, Âu Lạc. 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
- GV mời đại diện một 1 – 2 HS trình bày trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và công bố đáp án: 
+ Nông nghiệp: trồng lúa nước và các loại rau,củ, chăn nuôi, đánh bắt cá. 
+ Thủ công nghiệp: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng..
Nhiệm vụ 3: Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần phản ánh về đời sống kinh tế và cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước qua những chi tiết nào? 
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi. 
- GV mời đại diện một 1 – 2 HS trình bày trước lớp. Các HS khác quan sát, nhận xét. 
- GV nhận xét, đánh giá và công bố đáp án: 
+ Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh: Sơn Tinh đã cùng nhân dân trị thủy, nước dâng đến đâu, đất cao lên đến đấy. 
+ Truyền thuyết Thánh Gióng: nhà Ân sang xâm lược nước Văn Lang, Gióng mặc áo giáp, tay cầm gươm cưỡi lên lưng ngựa phi như bay đến chỗ quân địch, lưỡi gươm của Gióng vung lên loang loảng như chớp, ngựa hét ra lửa, chẳng mấy chốc đã đánh tan được quân địch. 
+ Truyền thuyết Sự tích nỏ thần: Triệu Đà mấy lần đem quân sang xâm lược nước Âu Lạc nhưng đều thất bại, An Dương Vương có nỏ thần có thể bắn một phát ra nhiều mũi tên, rất lợi hại…
GV Lồng ghép GDQPAN:  Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
+ Nhiệm vụ 1: Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về nước Văn Lang (sự ra đời, đời sống kinh tế, đấu tranh bảo vệ đất nước ..)
+ Nhiệm vụ 2: Đóng vai một hướng dẫn viên trong bảo tàng lịch sử, hãy giới thiệu về nước Âu Lạc (sự ra đời, đời sống kinh tế, đấu tranh bảo vệ đất nước…)
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả nhiệm vụ. Các nhóm HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 
- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS. 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Đố vui”. 
- GV đọc từng câu hỏi và HS giơ tay để phát biểu. GV công bố đáp án sau khi HS trả lời.
Câu 1: Kinh đô nhà nước Văn Lang đặt tại: 
A. Cổ Loa.  
B. Phong Châu.   
C. Hoa Lư.  
D. Tây Đô.  
Câu 2: Sự ra đời của Văn Lang được phản ánh qua truyền thuyết nào? 
A. Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên. 
B. Truyền thuyết Thánh Gióng
C. Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh
D. Truyền thuyết Sự tích nỏ thần.   
Câu 3: Mộ thuyền Việt Khê được phát hiện ở đâu?  
A. Phong Châu (Phú Thọ) 
B. Tây Đô (Thanh Hóa)
C. Thủy Nguyên (Hải Phòng). 
D. Mê Linh (Vĩnh Phúc).   
Câu 4: Kinh đô của nước Âu Lạc là: 
A. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội)
B. Luy Lâu (Thuận Thành – Bắc Ninh).
C. Bạch Hạc (Việt Trì – Phú Thọ)
D. lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả…
Câu 5: Đời sống của cư dân Văn Lang, Âu Lạc thể hiện qua:  
A. Truyền thuyết Mai An Tiêm 
B. Truyền thuyến Sự tích nỏ thần.  
C. Truyền thuyết Thánh Gióng.   
D. Truyền thuyết Thành Cổ Loa 
- GV công bố đáp án ngay sau khi HS nêu đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	C
	D
	A


* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài học Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc 

	





- HS lắng nghe dẫn dắt và quan sát hình ảnh. 















- HS lắng nghe câu hỏi. 

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 







- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới.










- HS chia thành các nhóm và lắng nghe nhiệm vụ. 






















- HS quan sát Phiếu học tập số 1.










- HS quan sát hình ảnh và lắng nghe, tiếp thu.  






- HS trình bày Phiếu học tập số 1. 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 



















- HS quan sát hình ảnh.










Giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Niềm tự hào tự tôn dân tộc, lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

- HS quan sát video




- HS lắng nghe, tiếp thu. 




















- HS chia HS cả lớp thành các nhóm nhỏ và lắng nghe nhiệm vụ. 










































- HS quan sát hình ảnh. 










- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát video. 


- HS lắng nghe, tiếp thu. 





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Hinh 5. V6 gém tim thdy trong di chi Hinh 6. Thap déng Van Théng
Dinh Trang (Ha N6i) (Phu Tho)
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— Son Tinh, Thuy Tinh
Hung Vuong c6 nguoi con gdi xinh dep tén la Mj Nuong. Khi Mi Nuong
dén tuéi trudng thanh, Hung Vuong muén kén mot chang ré xing ddng
voi nang. Khi dy, c6 hai chang trai dén céu hén Mi Nuong, mét nguoi xung
& Thuy Tinh, mét nguoi xung la Son Tinh. CG hai ngudi déu tdi gidi,
Hung Vuong khong biét gé Mi Nuong cho ai, bén hen dén ngdy hém sau,
ai dem 18 vat dén trudc thi gé cho nguoi dy. Hom sau, Son Tinh mang 18 vét dén
truérc, duogc Hung Vuong ga con gdi cho. Thuy Tinh dén sau, khong 16y duoc
Mi Nuong nén néi gién dem quéan dudi theo, nhung Son Tinh da doi vé nui
Tan Vién, Thuy Tinh khong lam gi dugc. T d6, hdng ndm, Thuy Tinh déu
ddéng nugc lén dénh. Son Tinh d& cung nhan dan tri thuy, nuc déng dén
déu, dét cao Ién dén déy.
(Theo Ngb ST Lién va cdc st thdn Triéu Hau Lé, Dai Viét st ky todn thu, Tap 1,
NXB Khoa hoc xa hoi, Ha Noi, 1998, tr.134 - 135)
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Su tich no than
Thén Kim Quy dé gitup An Duong Vuong xdy thanh C6 Loa. Tru6c khi thén
Kim Quy ra vé, An Duong Vuong dén cém ta va néi: “Néu mét mai cé gidc dén
v@y danh thi I8y gi ma chéng?”. Thdn Kim Quy da rat mét céi vudt ciia minh
trao cho nhd vua va noi: “Bem vat ndy lam I8y nd thi khéng con lo gidc nia”.
N6 thdn c6 thé bdn moét phat ra nhiéu
mdi tén, rét loi hai. Triéu Ba mdy 1dn
dem quén sang xém Iuoc nuéc Au Lac
nhung déu thét bai vi Au Lac c¢6 nd than.
Triéu Ba dé cho con trai Ia Trong Thuy
két hén v&i con géi cua An Duong Vuong
16 Mi Chéu. Thé réi, Trong Thuy da Idy
cdp 18y né thén ctia An Duong Vuong.
Sau do, Triéu ba dem qudn sang xém
lugec Au Lac. Thanh C6 Loa bj mét, nuéc
Au Lac bj Triéu Da dé ho.
(Theo Nguy&n Déng Chi, Kho tang truyén cé tich Viét Nam, Quyén 2,
NXB Gido duc, Ha N&i, 2000, tr.1351 — 1354)

Hinh 7. Mdi tén déng va IGy né
tim thdy tai C6 Loa (Ha N6i)
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